Phụ lục 2

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ 
KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 619 /QĐ-UBND ngày 06/3/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

1. Thủ tục hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp (Ban quản lý KKT,CN) tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho doanh nghiệp. 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đối với trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì Ban quản lý KKT,CN tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và gửi thông tin lại bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công để đề nghị doanh nghiệp bổ sung (chỉ được thực hiện 01 lần).
Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được các điều kiện để tiếp tục giải quyết thì thực hiện trả hồ sơ và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý ra Quyết định về chính sách hỗ trợ. 
- Bước 3: Ban quản lý KKT,CN tỉnh chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho doanh nghiệp. 
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng:  từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

b) Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo mức độ 3.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

c.1) Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng:
1. Đơn đề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh (bản chính);
2. Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (bản chính);
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực);
4. Quyết định cho thuê đất (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực);
5. Quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực).
* Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng:
1. Đơn đề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh (bản chính);
2. Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (bản chính);
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực);
4. Hợp đồng thuê lại đất lần đầu ký kết giữa doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh hạ tầng (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực).
c.2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý KKT, CN tỉnh 
- Cơ quan phối hợp: Không
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp nhỏ và vừa  
g) Tên mẫu đơn, tờ khai: 
- Đơn đề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh (mẫu a);
- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa ban hành kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (mẫu b). 
h) Lệ phí: Không
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về chính sách hỗ trợ.
k) Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:
- Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh.
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định trong Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 39 /2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND Thừa Thiên Huế và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Thời gian hỗ trợ: 
+ Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng: thời gian hỗ trợ là 02 năm, sau thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành của nhà nước.
+ Trường hợp Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng: thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê lại đất lần đầu với đơn vị kinh doanh hạ tầng.
l) Căn cứ pháp lý:
- Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017.
- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Mẫu a)

	<TÊN DOANH NGHIỆP>

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	..., ngày ...... tháng ..... năm .....


	ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

MẶT BẰNG SẢN XUẤT, KINH DOANH



	       Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp.


1. Tên doanh nghiệp nhỏ và vừa: .................................................................

Mã số doanh nghiệp: ................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................Điện thoại:........................

Người đại diện theo pháp luật: .......................Chức vụ:...........................

2. Nội dung đề nghị hỗ trợ:

<Nội dung hỗ trợ>: ...................................................................................

<Mức hỗ trợ>: ..........................................................................................

<Hình thức hỗ trợ>: ..................................................................................

<Thời gian hỗ trợ>: ..................................................................................

3. Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đạt được sau hỗ trợ: ......................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đầy đủ, chính xác, tính pháp lý của những hồ sơ, chứng từ cung cấp./.
	
	<Người đại diện pháp luật 

của doanh nghiệp>

(Ký tên, đóng dấu)


(Mẫu b)
	<TÊN DOANH NGHIỆP>

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ,

DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA
(Kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ)


1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp:


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Loại hình doanh nghiệp:


Địa chỉ trụ sở chính:


Quận/huyện:.............................. tỉnh/thành phố:


Điện thoại:.............................. Fax:................... Email:


2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:


Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:


Tổng nguồn vốn:


Tổng doanh thu năm trước liền kề:


3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):

Doanh nghiệp siêu nhỏ 

Doanh nghiệp nhỏ 
Doanh nghiệp vừa

Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.
	
	..., ngày......... tháng........... năm..........

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)


1

